
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 81 8008 SSD độ III

1 2 55 4004 U hạ vị 12cm

1 3 38 2002 NXTC 6cm

1 4 43 1001 UXTC 16 tuần

1 5 52 4014 UXTC 14 tuần

2 6 61 5025 SSD độ III 

2 7 53 6004 UBT 2bên   6cm

2 8 22 0010 NXTC 14tuần

3 9 65 2002 Carcinom tuyến NMTC

3 10 49 2002 UXTC 14 tuần

3 11 42 0000 NXTC 14 tuần

5 12 50 2032 UXTC 16 tuần

5 13 41 2002 UXTC 14 tuần

5 14 44 1001 UXTC 20 tuần

5 15 43 2012 UXTC 14 tuần

18 16 66 8004 SSD độ III

18 17 43 1001 K Thân TC gđ I

18 18 32 0000 NXTC 16 tuần

6 19 0

16 20 0

16 21 0

1 1 74 8003 SSD độ II-III

1 2 44 0010 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần Bóc NX,TNTC

1 3 50 ĐT UXTC 12 tuần + UBT 12cm

V.THÀNH (C,3) + PHƯƠNG 1.SB + THỦY.SB

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

D.MINH + PHẠM HẢI + NGHI.SB 

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC 2.SB

Q.HIẾU + MUỘI.SB + LOAN1.SB 

KIỀU DUNG + KHOA BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TÔ NGUYỆT (S,3) + PHƯƠNG 1.SB + 
THỦY.SB

KIM CHI + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

KIM CHI + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

KIM CHI + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

VŨ HẢI + DUNG .SB + TRANG .SB

VŨ HẢI + DUNG .SB + TRANG .SB

Q.HIẾU + MUỘI.SB + LOAN1.SB 

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB

KLOAN2 + MẪN .SB + NGHI .SB

KLOAN2 + MẪN .SB + NGHI .SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

N ĐIỆP1 + LINH.TT + TUYỀN.SB

N ĐIỆP1 + LINH.TT + TUYỀN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 30/8/2010 đến ngày 5/9/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

BN SẢN A

PHAN THỊ ĐỐI

PHAN THỊ NƯƠNG

NGUYỄN KIM CHI

DƯƠNG THỊ RẮC

HUỲNH THỊ DIỄM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THẮNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

HUỲNH THỊ THÙY NHIÊN

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ DỪNG

NGUYỄN THỊ LOAN

ĐINH HỒNG THẮM

NGÔ THỊ MẾT

ĐỖ THỊ KIÊN

HỌ VÀ TÊN

CAO THỊ GẪM

LÂM THỊ BÉ NĂM

TRƯƠNG THỊ HỒNG

PHẠM NGỌC ÁI LOAN

NGUYỄN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ NHI

LƯƠNG MỸ ANH

8304

8326

8205

8158

8343

8334

8244

8283

8183

8154

8194

8156

8278

SHC

8175

8298

8211

8970

8330

8192

8250

8180

PM

Ngày: 30/8/2010 

Ngày: 31/8/2010 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



1 4 40 1001 UXTC 14tuần/VMC Bóc UBT

2 5 72 5025 SSD độ IV

2 6 60 1031 K Thân TC gđ I/VMC

2 7 40 0000 UBT(P) 12cm

3 8 62 1001 UBT (T) 7 cm + Dịch ổ bụng

3 9 49 2022 UXTC 14 tuần

5 10 69 4034 UBT 12cm

5 11 53 6006 UXTC  8cm

5 12 39 1011 NXTC 14tuần

5 13 48 5005 UXTC 14 tuần

5 14 39 ĐT NXTC 14 tuần

18 15 42 2002 UXTC 14 tuần

18 16 39 1011 NXTC 14tuần

18 17 30 0000 NXTC 14 tuần

6 18 46 2022 Sang thương vú (P)

6 19 26 1001 Bướu sợi tuyến 2 vú 

6 20 17 ĐT Bướu sợi tuyến 2 vú 

6 21 32 1001 Sang thương vú (P)

16 22 0

16 23 0

1 1 72 5035 SSD độ II-III

1 2 78 10008 Sa thành sau ÂĐ

1 3 41 ĐT NXTC 16tuần

1 4 47 2012 UXTC 14 tuần

1 5 50 7037 UXTC 14tuần

2 6 47 1011 UXTC 14tuần/VMC

2 7 50 6006 UXTC 12 tuần/ Thiếu máu

2 8 43 0000 NXTC  10cm

3 9 68 7027 SSD độ II - III

3 10 43 2002 U hạ vị 27cm

3 11 38 ĐT NXTC 10tuần

LỆ CHI + Đ.TRỌNG + PHONG.SB

LỆ CHI + Đ.TRỌNG + PHONG.SB

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + BÌNH.SB +NHÃ.SB

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DŨ + ĐEM + KHÁNH.SB

DŨ + ĐEM + KHÁNH.SB

PHÒNG KHÁM PK + TRÂN.SB + NƯƠNG.SB

PHÒNG KHÁM PK + TRÂN.SB + NƯƠNG.SB

LỆ CHI + Đ.TRỌNG + PHONG.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN  (S,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

P.CHI (C,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

B.HẢI + V HỘI + BA.SB

V.HÒA + VÕ + TRUNG.SB

V.HÒA + VÕ + TRUNG.SB 

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

PHAN NGA + HỒ HOA + LOAN 2.SB

HỒ HOA + MẪN.SB + LOAN 2.SB

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.SB

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.SB

B.HẢI + V HỘI + BA.SB

B.HẢI + V HỘI + BA.SB

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC 2.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa hội âm

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

HÀ LÂM NHUNG

PHẠM THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ NGA

LÂM HỒNG SANG

VÕ MINH TÂM

VŨ THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ XÊ

PHẠM THỊ SÁNH

TRẦN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ ĐANG

LÊ THỊ TÈO

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ THU TRINH

NGUYỄN THỊ XOÀN

VĂN THỊ DIỄM MY

HỒ THANH NHƯ

BN SẢN A

PHAN THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ THANH HOA

VĂN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ MỘNG THU

NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

HỒ THỊ CHƯA

TRẦN THỊ LỆ

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LƯỢM

TRẦN THỊ LÝ

ÔNG THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ  MÀU

7116B

3286

8313

8362

8333

8284

7269

8240

8226

8210

8264

1017

1065

1082

970

8206

7445b

8235

8276

8222

8318

7523b

8279

8350

8299

8263

5327

8203

5920

Ngày: 1/9/2010 
Thứ: TƯ 



5 12 49 3013 UXTC 10 tuần + UBT (P)  10cm

5 13 43 1011 UXTC 16 tuần

5 14 43 0000 UXTC 14tuần

5 15 39 1011 NXTC 14tuần

18 16 44 4004 UXTC 14 tuần

18 17 43 2022 UXTC 14 tuần

18 18 43 2012 NXTC 12 tuần

16 19 0

16 20 0

1 1 56 2012 SSD độ II-III/VMC

1 2 29 1001 NXTC 16 tuần/VMC

1 3 38 ĐT NXTC 8cm

1 4 55 1001 UXTC 12 tuần + UBT (T)  4 cm

1 5 34 0000 NXTC 14tuần

2 6 70 9018 SSD độ III

2 7 67 2002 SSD độ III

3 8 50 3023 UXTC 14 tuần

3 9 54 2002 UXTC 12 tuần/Tiểu đường

3 10 39 ĐT NXTC 16tuần

5 11 46 2002 UXTC 14 tuần

5 12 30 0000 NXTC 16 tuần/Bướu giáp

5 13 47 2032 UXTC 14 tuần

5 14 50 1001 UXTC 14 tuần

18 15 48 2002 UBT(P) 12cm

18 16 57 3013 UBT (T) 8 cm

18 17 46 2002 UXTC 12 tuần

16 18 0

Q.KHOA + T.NGỌC

BS KHOA KB + N.TRÂN (S,3) + A.THƯ4 
(C,3)

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

TR.HẠNH + TRÍ 2

TR.HẠNH + TRÍ 2

Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC

THU NGUYỆT + THANH THÚY

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT 

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

KLOAN2 (S,3) + ANH.SB + CÚC.SB

THU NGUYỆT (C,3) + ANH.SB + CÚC.SB

THU THỦY + H.TUẤN + TRINH

H.TUẤN + TRINH + T.PHƯỢNG

H.TUẤN + TRINH + T.PHƯỢNG

THU NGUYỆT + THANH THÚY

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

ĐỖ HIẾU + MỸ.NT + QUỚI.SB

ĐỖ HIẾU + MỸ.NT + QUỚI.SB

Q.TUẤN + VY.NT + TRÚC 1.SB

Q.TUẤN + VY.NT + TRÚC 1.SB

Q.TUẤN + VY.NT + TRÚC 1.SB

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DƯƠNG THỊ EM

BÙI THỊ TÂM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MAI LY

LÊ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ THỦY

CHÂU TRỌNG QUỲNH TRONG

TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG

LÊ THỊ MINH THƯ

ĐOÀN THỊ ÚT

LÊ THỊ TRÂM

TRẦN XUÂN THẢO

BÙI THỊ LỆ

HỒ THỊ NHIỀU

VŨ THỊ KIM LIÊN

TRỊNH THỊ THU HƯƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHỤC

BÙI THỊ KIM CƯƠNG

TRẦN THỊ MƠ

TỪ THỊ TRÍ

TRƯƠNG THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ HỒNG

VÕ THỊ  LOAN

ĐẶNG THỊ THẢO

LÊ THỊ HẠNH

7367

7111

8347

8348

8340

8357

8312

8257

7470

7787

8144

7488

4309

8140

8272

8316

7354

8310

8289

8230

8232

8229

8242

8223

Thứ: SÁU 
Ngày: 3/9/2010 



Ngày 26 tháng 8 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


